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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:
Câu 1. Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh đc bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Diệt bọ gậy.
C. Ăn uống hợp vệ sinh.
D. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
Câu 2. Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
A. Ruồi vàng
B. Muỗi Aedes.
C. Ốc đá
D. Muỗi Anôphen.
Câu 3. Ở bọ cạp bộ phận nào có chứa nọc độc?
A. Bốn đôi chân bò
B. Thân
C. Đôi  kìm lớn
D. Đuôi
Câu 4. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?
A. Thần kinh, hạch não phát triển.
B. Di chuyển tích cực.
C. Môi trường sống đa dạng.
D. Có vỏ bảo vệ.
Câu 5. Hình thức sinh sản của trùng roi xanh là
A. tiếp hợp
B. phân đôi theo chiều ngang
C. phân đôi theo chiều dọc
D. sinh sản hữu tính.
Câu 6. Sau khi nở, ấu trùng của trai sông kí sinh ở đâu?
A. Ấu trùng bám trên tôm
B. Ấu trùng bám vào trai mẹ
C. Ấu trùng bám trên mình ốc
D. Ấu trùng bám vào da cá
Câu 7. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội?
A. Tôm, nhện
B. Kiến, ong mật
C. Ve sầu, nhện
D. Nhện, bọ cạp
Câu 8. Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?
A. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây
B. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu
C. Châu chấu phàm ăn,cắn phá cây dử dội
D. Châu chấu hút nhựa cây làm cây chết
Câu 9. Phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ?
A. Đôi kìm có tuyến độc
B. Đôi chân xúc giác
C. Núm tuyến tơ
D. Bốn đôi chân bò
Câu 10. Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là:
A. trùng giày
B. trùng kiết lị
C. trùng lỗ
D. trùng roi
Câu 11. Phương pháp tự vệ của trai là
A. co chân, khép vỏ.
B. chạy trốn bằng chân rìu
C. phụt mạnh nước qua ống thoát.
D. tiết chất độc từ áo trai.
Câu 12. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?
A. Vùi mình sâu vào trong cát.
B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.
C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.
D. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.
Câu 13. Trùng biến hình di chuyển được là nhờ:
A. Nhờ chân giả
B. Nhờ có roi.
C. Nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể.
D. Có vây bơi.
Câu 14. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?
A. Diều.
B. Ruột tịt.
C. Dạ dày cơ.
D. Hầu.
Câu 15. Vỏ trai vỏ ốc cấu tạo:
A. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
B. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp sừng ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
C. có lớp xà cừ bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
D. có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
Câu 16. Động vật nào có ích cho việc thụ phấn cho cây?
A. Thủy tức
B. Rươi
C. Ong mật
D. Giun đất
Câu 17. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm nào?
A. Sống tự do.
B. Có di chuyển tích cực
C. Hình thành bào xác
D. Có chân giả
Câu 18. Nhóm động vật nào thuộc lớp giáp xác?
A. Tôm, mọt ẩm, cua đồng
B. Mực, bạch tuộc, bọ ngựa
C. Tôm, ốc sên, bọ cạp
D. Trai sông, sò, ốc vặn
Câu 19. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?
A. Tim hình ống.
B. Hô hấp bằng phổi.
C. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
D. Là động vật không xương sống.
Câu 20. Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì
A. giun đất chui lên mặt đất để dễ bơi lội
B. giun đất hô hấp qua da nên chui lên mặt đất để hô hấp
C. giun đất gặp mưa chui lên để tìm nơi ở mới.
D. giun đất chui lên mặt đất để tìm thức ăn
II. TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày các bước mổ giun đất để quan sát cấu tạo trong?

Câu 2: ( 2 điểm)

-
Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào? 

-    Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?
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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:
Câu 1. Hình thức sinh sản của trùng roi xanh là
A. tiếp hợp
B. phân đôi theo chiều ngang
C. sinh sản hữu tính.
D. phân đôi theo chiều dọc
Câu 2. Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh đc bệnh kiết lị?
A. Ăn uống hợp vệ sinh.
B. Diệt bọ gậy.
C. Mắc màn khi đi ngủ.
D. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?
A. Là động vật không xương sống.
B. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
C. Tim hình ống.
D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 4. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm nào?
A. Sống tự do.
B. Có di chuyển tích cực
C. Có chân giả
D. Hình thành bào xác
Câu 5. Phương pháp tự vệ của trai là
A. phụt mạnh nước qua ống thoát.
B. tiết chất độc từ áo trai.
C. co chân, khép vỏ.
D. chạy trốn bằng chân rìu
Câu 6. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?
A. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.
B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.
C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.
D. Vùi mình sâu vào trong cát.
Câu 7. Trùng biến hình di chuyển được là nhờ:
A. Nhờ có roi.
B. Có vây bơi.
C. Nhờ chân giả
D. Nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể.
Câu 8. Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
A. Muỗi Anôphen.
B. Ốc đá
C. Ruồi vàng
D. Muỗi Aedes.

Câu 9. Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?
A. Châu chấu hút nhựa cây làm cây chết
B. Châu chấu phàm ăn,cắn phá cây dử dội
C. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu
D. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây
Câu 10. Nhóm động vật nào thuộc lớp giáp xác?
A. Tôm, mọt ẩm, cua đồng
B. Mực, bạch tuộc, bọ ngựa
C. Tôm, ốc sên, bọ cạp
D. Trai sông, sò, ốc vặn
Câu 11. Ở bọ cạp bộ phận nào có chứa nọc độc?
A. Đôi  kìm lớn
B. Thân
C. Bốn đôi chân bò
D. Đuôi
Câu 12. Vỏ trai vỏ ốc cấu tạo:
A. có lớp xà cừ bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
B. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
C. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp sừng ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
D. có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
Câu 13. Động vật nào có ích cho việc thụ phấn cho cây?
A. Giun đất
B. Ong mật
C. Thủy tức
D. Rươi
Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?
A. Thần kinh, hạch não phát triển.
B. Môi trường sống đa dạng.
C. Có vỏ bảo vệ.
D. Di chuyển tích cực.
Câu 15. Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là:
A. trùng roi
B. trùng lỗ
C. trùng giày
D. trùng kiết lị
Câu 16. Phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ?
A. Đôi chân xúc giác
B. Bốn đôi chân bò
C. Đôi kìm có tuyến độc
D. Núm tuyến tơ
Câu 17. Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì
A. giun đất hô hấp qua da nên chui lên mặt đất để hô hấp
B. giun đất chui lên mặt đất để dễ bơi lội
C. giun đất gặp mưa chui lên để tìm nơi ở mới.
D. giun đất chui lên mặt đất để tìm thức ăn
Câu 18. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội?
A. Ve sầu, nhện
B. Kiến, ong mật
C. Nhện, bọ cạp
D. Tôm, nhện
Câu 19. Sau khi nở, ấu trùng của trai sông kí sinh ở đâu?
A. Ấu trùng bám trên tôm
B. Ấu trùng bám vào da cá
C. Ấu trùng bám trên mình ốc
D. Ấu trùng bám vào trai mẹ
Câu 20. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?
A. Diều.
B. Hầu.
C. Dạ dày cơ.
D. Ruột tịt.
II. TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày các bước mổ giun đất để quan sát cấu tạo trong?

Câu 2: ( 2 điểm)

-
Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào? 

-    Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?
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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:
Câu 1. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?
A. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.
B. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.
C. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.
D. Vùi mình sâu vào trong cát.
Câu 2. Nhóm động vật nào thuộc lớp giáp xác?
A. Mực, bạch tuộc, bọ ngựa
B. Trai sông, sò, ốc vặn
C. Tôm, mọt ẩm, cua đồng
D. Tôm, ốc sên, bọ cạp
Câu 3. Hình thức sinh sản của trùng roi xanh là
A. tiếp hợp
B. phân đôi theo chiều ngang
C. sinh sản hữu tính.
D. phân đôi theo chiều dọc
Câu 4. Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
A. Muỗi Anôphen.
B. Ốc đá
C. Ruồi vàng
D. Muỗi Aedes.

Câu 5. Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh đc bệnh kiết lị?
A. Mắc màn khi đi ngủ.
B. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
C. Ăn uống hợp vệ sinh.
D. Diệt bọ gậy.
Câu 6. Trùng biến hình di chuyển được là nhờ:
A. Nhờ chân giả
B. Nhờ có roi.
C. Nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể.
D. Có vây bơi.
Câu 7. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?
A. Di chuyển tích cực.
B. Thần kinh, hạch não phát triển.
C. Có vỏ bảo vệ.
D. Môi trường sống đa dạng.
Câu 8. Phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ?
A. Đôi kìm có tuyến độc
B. Đôi chân xúc giác
C. Núm tuyến tơ
D. Bốn đôi chân bò
Câu 9. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm nào?
A. Có di chuyển tích cực
B. Hình thành bào xác
C. Sống tự do.
D. Có chân giả
Câu 10. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội?
A. Tôm, nhện
B. Kiến, ong mật
C. Nhện, bọ cạp
D. Ve sầu, nhện
Câu 11. Động vật nào có ích cho việc thụ phấn cho cây?
A. Rươi
B. Thủy tức
C. Ong mật
D. Giun đất
Câu 12. Sau khi nở, ấu trùng của trai sông kí sinh ở đâu?
A. Ấu trùng bám vào da cá
B. Ấu trùng bám trên tôm
C. Ấu trùng bám vào trai mẹ
D. Ấu trùng bám trên mình ốc
Câu 13. Ở bọ cạp bộ phận nào có chứa nọc độc?
A. Đôi  kìm lớn
B. Thân
C. Bốn đôi chân bò
D. Đuôi
Câu 14. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?
A. Là động vật không xương sống.
B. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
C. Tim hình ống.
D. Hô hấp bằng phổi.
Câu 15. Phương pháp tự vệ của trai là
A. phụt mạnh nước qua ống thoát.
B. co chân, khép vỏ.
C. tiết chất độc từ áo trai.
D. chạy trốn bằng chân rìu
Câu 16. Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là:
A. trùng giày
B. trùng lỗ
C. trùng kiết lị
D. trùng roi
Câu 17. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?
A. Diều.
B. Dạ dày cơ.
C. Ruột tịt.
D. Hầu.
Câu 18. Vỏ trai vỏ ốc cấu tạo:
A. có lớp xà cừ bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
B. có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
C. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
D. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp sừng ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
Câu 19. Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?
A. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu
B. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây
C. Châu chấu phàm ăn,cắn phá cây dử dội
D. Châu chấu hút nhựa cây làm cây chết
Câu 20. Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì
A. giun đất chui lên mặt đất để dễ bơi lội
B. giun đất gặp mưa chui lên để tìm nơi ở mới.
C. giun đất chui lên mặt đất để tìm thức ăn
D. giun đất hô hấp qua da nên chui lên mặt đất để hô hấp
II. TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày các bước mổ giun đất để quan sát cấu tạo trong?

Câu 2: ( 2 điểm)

-
Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào? 

-    Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?
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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Tô vào phiếu trả lời phương án mà em chọn:
Câu 1. Tại sao đàn châu chấu bay đến đâu thì gây ra mất mùa đến đó?
A. Châu chấu đậu vào hoa màu làm dập nát thui chột các phần non của cây
B. Châu chấu hút nhựa cây làm cây chết
C. Châu chấu phàm ăn,cắn phá cây dử dội
D. Châu chấu mang theo bệnh gây hại hoa màu
Câu 2. Nhóm động vật nào thuộc lớp giáp xác?
A. Tôm, ốc sên, bọ cạp
B. Trai sông, sò, ốc vặn
C. Mực, bạch tuộc, bọ ngựa
D. Tôm, mọt ẩm, cua đồng
Câu 3. Khi gặp kẻ thù, mực thường có hành động như thế nào?
A. Vùi mình sâu vào trong cát.
B. Phun mực, nhuộm đen môi trường nhằm che mắt kẻ thù để chạy trốn.
C. Thu nhỏ và khép chặt vỏ.
D. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thủ.
Câu 4. Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?
A. Ruột tịt.
B. Hầu.
C. Diều.
D. Dạ dày cơ.
Câu 5. Loài nào sau đây có tập tính sống thành xã hội?
A. Kiến, ong mật
B. Ve sầu, nhện
C. Tôm, nhện
D. Nhện, bọ cạp
Câu 6. Khi mưa nhiều giun đất lại chui lên mặt đất vì
A. giun đất gặp mưa chui lên để tìm nơi ở mới.
B. giun đất hô hấp qua da nên chui lên mặt đất để hô hấp
C. giun đất chui lên mặt đất để dễ bơi lội
D. giun đất chui lên mặt đất để tìm thức ăn
Câu 7. Phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ ?
A. Núm tuyến tơ
B. Đôi chân xúc giác
C. Bốn đôi chân bò
D. Đôi kìm có tuyến độc
Câu 8. Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh đc bệnh kiết lị?
A. Đậy kín các dụng cụ chứa nước.
B. Ăn uống hợp vệ sinh.
C. Diệt bọ gậy.
D. Mắc màn khi đi ngủ.
Câu 9. Vỏ trai vỏ ốc cấu tạo:
A. có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
B. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp xà cừ ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
C. có lớp đá vôi bọc ngoài, lớp sừng ở giữa, lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng
D. có lớp xà cừ bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa, lớp sừng óng ánh ở trong cùng
Câu 10. Ở bọ cạp bộ phận nào có chứa nọc độc?
A. Thân
B. Đuôi
C. Đôi  kìm lớn
D. Bốn đôi chân bò
Câu 11. Phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?
A. Tim hình ống.
B. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.
C. Hô hấp bằng phổi.
D. Là động vật không xương sống.
Câu 12. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở đặc điểm nào?
A. Hình thành bào xác
B. Sống tự do.
C. Có di chuyển tích cực
D. Có chân giả
Câu 13. Trùng biến hình di chuyển được là nhờ:
A. Nhờ chân giả
B. Có vây bơi.
C. Nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể.
D. Nhờ có roi.
Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?
A. Di chuyển tích cực.
B. Có vỏ bảo vệ.
C. Môi trường sống đa dạng.
D. Thần kinh, hạch não phát triển.
Câu 15. Động vật nào có ích cho việc thụ phấn cho cây?
A. Ong mật
B. Rươi
C. Giun đất
D. Thủy tức

Câu 16. Động vật nguyên sinh sống kí sinh trong cơ thể người và động vật là:
A. trùng lỗ
B. trùng giày
C. trùng kiết lị
D. trùng roi
Câu 17. Sau khi nở, ấu trùng của trai sông kí sinh ở đâu?
A. Ấu trùng bám vào da cá
B. Ấu trùng bám trên tôm
C. Ấu trùng bám trên mình ốc
D. Ấu trùng bám vào trai mẹ
Câu 18. Hình thức sinh sản của trùng roi xanh là
A. tiếp hợp
B. phân đôi theo chiều dọc
C. phân đôi theo chiều ngang
D. sinh sản hữu tính.
Câu 19. Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?
A. Ốc đá
B. Muỗi Aedes.
C. Muỗi Anôphen.
D. Ruồi vàng
Câu 20. Phương pháp tự vệ của trai là
A. tiết chất độc từ áo trai.
B. phụt mạnh nước qua ống thoát.
C. co chân, khép vỏ.
D. chạy trốn bằng chân rìu
II. TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày các bước mổ giun đất để quan sát cấu tạo trong?

Câu 2: ( 2 điểm)

-
Ngành Chân khớp có những đặc điểm chung nào? 

-    Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì?
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II. Tự luận( 5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày đúng các bước mổ giun đất đúng được 0,75 điểm

Bước 1 : Đặt giun nằm sấp giữa khay mổ. Cố định đầu và đuôi bằng 2 đinh ghim
Bước 2 : Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt 1 đường dọc chinh giữa lưng về phía đuôi
Bước 3 : Đổ nước ngập cơ thể giun. Dùng kẹp phanh thành cơ thể, dùng dao tách ruột khỏi thành cơ thể
Bước 4 : Phanh thành cơ thể đến đâu, cắm ghim đến đó. Dùng kéo cắt dọc cơ thể tiếp tục như vậy về phía đầu

Câu 2: (2 điểm) mỗi ý được 1 điểm

* Đặc điểm chung: (1 điểm)

- Có vỏ kitin che chở bên ngoài và làm chỗ bám cho cơ.

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau.

- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác.

* giải thích đúng(1 điểm)

Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa là :

+ Tôm mẹ sẽ bảo vệ tôm con tránh khỏi những thứ nguy hiểm xung quanh con của nó.

+Khi tôm mẹ ôm trứng thì sẽ dễ đem trứng theo hạn chế rơi trứng,giúp tôm mẹ khi ôm trứng đi sẽ không bị rơi trứng
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